
C5 GVCN: Lê Nguyên Vũ C6 GVCN: Nguyễn Phạm Thanh Thảo

TS Tiết Sáng: 8 Chiều: 28 Áp dụng: TS Tiết Sáng: 8 Chiều: 28 Áp dụng:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 AVBN Thể dục 1 AVBN Lý

2 AVBN Thể dục 2 AVBN Hóa

3 Văn Anh 3 Anh Thể dục

4 Văn Anh 4 Anh Thể dục

5 5

1 Lý Toán GDCD Anh GDQP 1 Toán Hóa Địa Văn Anh

2 Anh Lý Văn Tin học Địa Hóa 2 Toán Hóa Địa Văn GDQP Văn

3 Anh Văn Văn Tin học Địa Lý 3 Anh Sinh Văn Tin học Công nghệ Văn

4 Toán Sinh Hóa Toán Sử Toán 4 Anh GDCD Lý Tin học Toán Toán

5 SHCN Công nghệ Hóa Toán Toán 5 SHCN Lý Sử Toán Toán

C7 GVCN: Phan Thị Giang C8 GVCN: Nguyễn Thị Thu Ngọc

TS Tiết Sáng: 8 Chiều: 28 Áp dụng: TS Tiết Sáng: 8 Chiều: 28 Áp dụng:

Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy Buổi Tiết Thứ Hai Thứ Ba Thứ Tư Thứ Năm Thứ Sáu Thứ Bảy

1 Anh Thể dục 1 Anh Hóa

2 Anh Thể dục 2 Anh Lý

3 AVBN Lý 3 Thể dục AVBN

4 AVBN Hóa 4 Thể dục AVBN

5 5

1 Văn Công nghệ Tin học Toán Hóa 1 Địa Lý Văn Văn GDQP

2 Lý Địa Tin học Sử Anh Toán 2 Địa Lý Văn Toán Công nghệ Văn

3 Địa Lý GDQP Toán Anh Toán 3 Anh Sinh Hóa Toán Toán Văn

4 Anh Toán GDCD Văn Sinh Văn 4 GDCD Anh Hóa Tin học Toán Toán

5 SHCN Toán Hóa Văn Văn 5 SHCN Anh Sử Tin học Toán
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